
 1 

 
                

      P O G   Ổ 

              

 
  n  n s : 88/2021/HS - ST 

N   : 27/9/2021 

    G                 G             

        -       -           

 

 

 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚ     G                 G             

                      P O G   Ổ,               

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    N u ễn Thị Phươn . 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lý Quang Minh - Ông Đèo Văn Vĩnh 

Thư ký phiên tòa: Ông N u ễn N ọc Dũn  - Thư ký Tòa  n nhân dân 

hu ện Phon  Thổ tỉnh Lai Châu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tham 

gia phiên tòa:    Lê Thị Lệ Hằn  - Kiểm s t viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện Phon  Thổ, 

tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm vụ  n hình sự thụ lý s : 89/2021/TLST-HS ngày 17 

tháng 9 năm 2021, theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s : 89/2021/QĐXXST-HS 

ngày 17 tháng 9 năm 2021 đ i với bị c o:  

Lý A C (tên  ọi kh c: Khôn ) sinh năm: 1993; Nơi sinh: Hu ện Phon  Thổ, 

tỉnh Lai Châu. 

Nơi ĐKHKTT:   n L n  Than, xã Mù Sang, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai 

Châu; n hề n hiệp: Tự do; trình độ học vấn: Khôn  biết chữ; dân tộc: Mông;  iới 

tính: nam; tôn giáo: không; con ông Lý A Dình (tên  ọi kh c Lý A Dềnh) (đã chết) 

và bà H n  Thị Mẩ  (tên  ọi kh c H n  Thị Mỷ), sinh năm 1971; bị c o có vợ Ma 

Thị Cô, sinh năm 1996 v  có 04 con: con lớn nhất sinh năm 2013, con nhỏ nhất 

sinh năm: 2017; 

Tiền án: có 01 tiền  n 

+ Ngày 25/5/2021 Lý A C bị Tòa  n nhân dân hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai 

Châu xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp t i s n” tại   n  n s : 49/2021/HSST. 

  n  n đã có hiệu lực ph p luật, bị c o chưa đi chấp h nh  n thì phạm tội mới. 

Tiền sự: Khôn . 

Nhân thân: 

+ Ngày 15/01/2013 Lý A C bị Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xử phạt 03 

tháng 13 ngày tù về tội “Trộm cắp t i s n” tại   n  n s : 36/2013/HSST. Đã được 

xóa án tích. 
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+ Ngày 28/11/2017 Lý A C bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Lai Châu tỉnh Lai 

Châu xử phạt 06 tháng tù về tội “Tiêu thụ t i s n do n ười kh c phạm tội m  có” 

tại   n  n s : 19/2017/HSST. Đã được xóa  n tích. 

 ị c o bị bắt tạm  iữ, tạm  iam từ n    10/7/2021 tại nh  tạm  iữ Côn  an 

hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu cho đến na  có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Chị Lý Xa Dun , sinh năm: 1987; anh Tẩn Văn Xuân; sinh năm: 

1985 (đều có mặt).  

Địa chỉ:   n T  Phìn, xã Ma Li Pho, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu.  

       G  Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  vụ 

 n được tóm tắt như sau:  

Kho n  09  iờ 00 phút n    09/7/2021, Lý A C đi xu n  l n ruộn  nh  mẹ 

vợ thuộc b n T  Phìn, xã Ma Li Pho để  iúp l m ruộn . Khi đi qua l n nươn  của 

 ia đình nh  chị Lý Xa Dung, Lý A C nhìn thấ  01 chiếc xe m   nhãn hiệu 

HONDA, loại xe WAVE RSX, m u sơn đen đỏ, biển kiểm so t: 25 1-402.20 

dựn  ở  ần l n ruộn  v  thấ  túi v i của chị Dun  để ở bụi chu i còn chị Dun  thì 

đan  nhổ mạ dưới ruộn . Thấ  chị Dun  khôn  để ý, C mở túi v i của chị Dung và 

lấ  chìa khóa xe m   trộm cắp chiếc xe m   trên để l m phươn  tiện đi lại. C điều 

khiển xe chạ  về hướn  b n T  Tê, xã Mù San , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu 

và  iấu xe m   ở khe nước  ần đườn  dân sinh và đi v o tron  b n T  Tê, xã Mù 

Sang, Lý A C chơi v  n ủ lại b n T  Tê. Qu  trình chơi, n ủ tại b n T  Tê, xã Mù 

Sang thì Lý A C thấ  Công an v  một s  n ười dân tộc Dao lên b n T  Tê, xã Mù 

San  hỏi, tìm Lý A C nên C biết việc C trộm cắp chiếc xe m   đã bị ph t hiện. 

Đến kho n  08  iờ n    10/7/2021, C cùn  V n  A Chinh trú tại b n T  Tê, xã 

Mù San , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu đi bộ chơi ở đầu b n T  Tê, xã Mù 

S n  thì thấ  có 01 đ n    kho n  05, 06 con. Thấ  vậ , C v  Chinh đã rủ nhau 

trộm cắp    để b n lấ  tiền tiêu s i v  mua ma tú  để sử dụn . Sau đó, C và Chinh 

đã dồn bắt được 03 con    có tổn  trọn  lượn  kho n  05k . Khi C v  Chinh vừa 

bắt    xon  thì có n ười ph t hiện nên C v  Chinh đã th  03 con    v  bỏ chạ  mỗi 

n ười một hướn . Do trước đó C biết Công an xã Ma Li Pho v  n ười dân hỏi tìm 

C nên n hĩ h nh vi trộm cắp chiếc xe m   của mình đã bị ph t hiện v  do sợ bị 

n ười dân tìm đ nh vì đã trộm cắp   , nên C đã đi đến chỗ cất  iấu xe m  , vặn 

 ươn  xe, th o biển s  xe ném ở bụi tre c ch đó kho n  05m rồi điều khiển xe m   

xu n  Côn  an hu ện Phon  Thổ đầu thú về h nh vi phạm tội của mình. 

B n Kết luận định giá tài s n s : 33/KL-HDĐGTS n    14/7/2021 của Hội 

đồn  định giá tài s n kết luận: 01 chiếc xe máy nhãn hiệu HONDA loại xe WAVE 

RSX m u sơn đen đỏ, BK: 25B1-402.20, đã qua sử dụng có giá trị chào bán trung 

bình trên thị trường tại thời điểm th n  7/2021 l : 5.660.000 đồng (năm triệu sáu 

trăm sáu mươi nghìn đồng).  
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Vật chứn  thu giữ tron  vụ  n: 01 chiếc xe m   nhãn hiệu HONDA loại xe 

WAVE RSX m u sơn đen đỏ, BK: 25B1-402.20. 

Tạm  iữ của chị Lý Xa Dun  01 (một) đăn  ký xe mô tô, biển s  đăn  ký: 

25B1-40220, tên chủ xe: Lý Xa Dun , địa chỉ: b n T  Phìn, xã Ma Li Pho, hu ện 

Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. S  vật chứn  nêu trên hiện đan  lưu  iữ tại kho vật 

chứn  Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện Phon  Thổ. 

Tại B n cáo trạng s : 62/CT-VKS ngày 16/9/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Phong Thổ đã tru  t  bị cáo Lý A C về tội: “Trộm cắp tài s n” theo qu  

định tại kho n 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm s t  iữ n u ên qu ết định tru  t  đ i với bị 

c o về tội danh cũn  như điều luật  p dụn . Sau khi xem xét đ nh  i  tính chất, 

mức độ n u  hiểm của h nh vi phạm tội, tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự, 

nhân thân của bị c o. Đại diện Viện kiểm s t đề n hị Hội đồn  xét xử căn cứ v o 

kho n 1 điều 173; Điểm s kho n 1, 2 Điều 51; điểm h kho n 1 Điều 52; Điều 38; - 

 ộ luật hình sự. Xử phạt bị c o Lý A C từ 12 tháng đến 18 tháng tù về tội: “Trộm 

cắp t i s n”. Căn cứ v o Điều 56  ộ luật hình sự tổn  hợp của b n  n s : 

49/2021/HS -ST n    25/5/2021 của Tòa  n nhân dân hu ện Phon  Thổ.  uộc bị 

c o ph i chấp h nh hình phạt chun  của hai b n  n. 

Đề n hị khôn   p dụn  hình phạt bổ sun  theo qu  định tại kho n 5 điều 

173 -  ộ luật hình sự đ i với bị cáo. 

Về tr ch nhiệm dân sự: Đề n hị HĐXX côn  nhận sự thỏa thuận bồi thườn  

1.700.000 đồn  tiền sửa chữa xe m    iữa bị hại v  bị c o.  uộc bị c o ph i bồi 

thườn  cho bị hại chị Dun , anh Xuân 1.700.000 đồn . 

Về vật chứn : Căn cứ v o điều 47 -  ộ luật hình sự v  điều 106 -  ộ luật t  

tụn  hình sự. Đề n hị tr  lại cho bị hại 01 chiếc xe m   nhãn hiệu HONDA loại xe 

WAVE RSX m u sơn đen đỏ, BK: 25B1-402.20; 01 (một) đăn  ký xe mô tô, biển 

s  đăn  ký: 25 1-40220, tên chủ xe: Lý Xa Dun , địa chỉ: b n T  Phìn, xã Ma Li 

Pho, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. 

Về  n phí hình sự sơ thẩm: Đề n hị Hội đồn  xét xử  i i qu ết theo quy 

định của ph p luật. 

 ị c o khôn  bổ sun  ý kiến  ì thêm v  nhất trí với b n c o trạn  v  khôn  

tranh luận với b n luận tội của đại diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện Phon  Thổ, 

tỉnh Lai Châu. 

Lời nói sau cùn  của bị c o:  ị cáo xin Hội đồn  xét xử xem xét  i m nhẹ 

hình phạt cho bị c o. 

 

  Ậ   Ị             : 
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Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau:  

[1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan điều tra Côn  an hu ện Phong 

Thổ, Điều tra viên, Viện kiểm s t nhân dân hu ện Phong Thổ, Kiểm s t viên tron  

qu  trình điều tra tru  t , đã thực hiện đún  thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định 

của  ộ luật t  tụn  hình sự. Qu  trình điều tra v  tại phiên tòa bị c o khôn  có ý 

kiến hoặc khiếu nại về h nh vi, qu ết định của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười 

tiến h nh t  tụn . Do đó, c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan tiến h nh t  

tụn , n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hiện đều hợp ph p. 

 [2] Lời khai của bị c o tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị c o tron  

qu  trình điều tra, tru  t , phù hợp với lời khai của bị hại, v  phù hợp với vật 

chứn  cũn  như c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n được thẩm tra tại phiên tòa hôm 

nay, vì vậ  có đủ cơ sở khẳn  định như sau: 

Kho n  09  iờ 00 phút ngày 09/7/2021, tại l n ruộn  thuộc b n T  Tê, xã 

Mù Sang, hu ện Phon  Thổ. Lý A C đã lén lút trộm cắp 01 chiếc xe m   nhãn hiệu 

HONDA loại xe WAVE RSX m u sơn đen đỏ, BK: 25B1-402.20 của chị Lý Xa 

Dung. Tại b n kết luận định  i  t i s n của Hội đồn  định  i  hu ện Phon  Thổ 

kết luận: Chiếc xe m   mà bị c o trộm cắp của chị Lý Xa Dun  có trị  i  

5.660.000 đồn . 

 [3] Đ nh  i  h nh vi của bị c o HĐXX nhận thấ :  ị c o Lý A C đã lợi 

dụn  sự sơ hở của bị hại lén lút chiếm đoạt t i s n của n ười kh c. Bị c o đã thực 

hiện h nh vi chiếm đoạt t i s n hoàn thành trộm cắp được chiếc xe m   của bị hại 

man  đi  iấu ở khe nước, do bị c o biết h nh vi của mình khôn  thể tr n tr nh nên 

bị c o đã đến Côn  an hu ện Phon  Thổ đầu thú về h nh vi phạm tội của mình. 

Như vậ  h nh vi của bị c o đã đủ  ếu t  cấu th nh tội: “Trộm cắp t i s n” theo quy 

định tại kho n 1 Điều 173-  ộ luật hình sự. Vì vậ  c o trạn  của Viện kiểm s t 

nhân dân hu ện Phon  Thổ tỉnh Lai Châu tru  t  bị c o về tội “Trộm cắp t i s n” 

theo qu  định tại kho n 1 Điều 173-  ộ luật hình sự l  có căn cứ đún  qu  định 

của ph p luật. 

 ị c o l  n ười đủ năn  lực chịu tr ch nhiệm hình sự, h nh vi của bị c o l  

n u  hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến qu ền sở hữu t i s n hợp ph p của n ười 

khác,  â  mất trật tự trị an tại địa phươn .  ị c o nhận thức rất rõ việc lén lút 

chiếm đoạt t i s n của n ười kh c l  vi phạm ph p luật nhưn  bị c o coi thườn  

ph p luật c  ý thực hiện h nh vi phạm tội.  

[4] Về tình tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự: N    25/5/2021 bị c o bị Tòa 

 n nhân dân hu ện Phon  Thổ xử phạt 01 năm tù, b n  n có hiệu lực ph p luật, 

nhưn  bị c o đan  tron  thời  ian chuẩn bị đi chấp h nh  n thì bị c o lại tiếp tục 

phạm tội, vì vậ  bị c o bị  p dụn  tình tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự theo qu  

định tại điểm h kho n 1 Điều 52  ộ luật hình sự. 
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[5] Về tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra v  tại 

phiên to  bị c o đã th nh khẩn khai b o về h nh vi phạm tội của mình, bị c o l  

n ười dân tộc thiểu s  nhận thức ph p luật còn hạn chế vì vậ  Hội đồn  xét xử 

xem xét cho bị c o được hưởn  các tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự theo 

qu  định tại điểm s kho n 1, 2 Điều 51 -  ộ luật hình sự.  

 [6] Xét về nhân thân:  ị c o đã ba lần bị xét xử về các tội “Trộm cắp t i 

s n” và “tiêu thụ t i s n do n ười kh c phạm tội m  có” tron  đó có hai lần đã 

được xóa án tích, còn một lần chưa được xóa  n tích.  ị c o l  n ười n hiện chất 

ma túy khôn  chịu rèn lu ện b n thân m  tiếp tục thực hiện h nh vi phạm tội. vì 

vậ  xét về nhân thân l  xấu nên cần có một mức  n n hiêm khắc để c i tạo  i o 

dục bị c o, ph i cách ly bị c o ra khỏi xã hội một thời  ian để  i o dục bị c o trở 

th nh côn  dân có ích cho xã hội, đồn  thời cũn  có t c dụn   i o dục phòn  n ừa 

chun  cho to n xã hội. 

 [7] Về hình phạt bổ sun : Xét về điều kiện ho n c nh kinh tế của bị cáo khó 

khăn, nên khôn   p dụn  hình phạt bổ sun  theo qu  định tại kho n 5 Điều 173  ộ 

luật hình sự l  hình phạt tiền đ i với bị c o. 

[8] Về vật chứn : 01 chiếc xe m   nhãn hiệu HONDA loại xe WAVE RSX 

m u sơn đen đỏ, BK: 25B1-402.20; 01 (một) đăn  ký xe mô tô, biển s  đăn  ký: 

25B1-40220, tên chủ xe: Lý Xa Dun , địa chỉ: b n T  Phìn, xã Ma Li Pho, hu ện 

Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu l  t i s n hợp ph p của bị hại nên cần tr  lại cho chị Lý 

Xa Dung v  anh Tẩn Văn Xuân. 

 [9 Về tr ch nhiệm dân sự:  ị hại  êu cầu bị c o ph i bồi thường 1.700.000 

đồn  tiền sửa chữa xe m  , bị c o đồn  ý tr  s  tiền nêu trên, nên HĐXX công 

nhận sự thỏa thuận  iữa bị hại v  bị c o.  uộc bị c o bồi thườn  cho bị hại chị Lý 

Xa Dun  v  anh Tẩn Văn Xuân s  tiền l  1.700.000 đồn . 

 [10] C c vấn đề kh c: Theo lời khai của bị c o thì n    10/7/2021 bị c o 

cùn  với V n  Văn Chinh trú tại b n T  Tê, xã Mù San , hu ện Phon  Thổ, tỉnh 

Lai Châu cùn  nhau trộm cắp 03 con    của n ười dân, sau đó bị n ười dân ph t 

hiện v  bị c o, Chinh đã th     ra. Qu  trình điều tra côn  an khôn  x c định được 

03 con    l  t i s n của ai, nên khôn  có căn cứ để điều tra xử lý bị c o, đ i với 

V n  Văn Chinh do khôn  có mặt ở địa phươn  nên chưa có căn cứ để điều tra 

Chinh có vi phạm ph p luật khôn , khi n o Chinh có mặt ở địa phươn  cơ quan 

điều tra sẽ l m rõ theo qu  định của ph p luật.  

[11] Về  n phí hình sự sơ thẩm:  ị c o l  n ười dân tộc thiểu s  s n  ở khu 

vực thuộc vùn  đồn  b o dân tộc thiểu s  theo Qu ết định s : 861/QĐ - TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướn  chính phủ về phê du ệt danh s ch thôn đặc biệt khó khăn 

vùn  dân tộc thiểu s  miền núi tỉnh Lai Châu, tại phiên tòa bị c o đã đề n hị miễn 

 n phí hình sự sơ thẩm, nên Hội đồn  xét xử chấp nhận miễn to n bộ  n phí hình 

sự sơ thẩm v   n phí dân sự sơ thẩm cho bị c o. 
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Vì các lẽ trên,  

  Q  Ế   Ị  : 

Tu ên b  bị c o Lý A C phạm tội "Trộm cắp tài sản". 

1.  ề  ì      t:  

Căn cứ kho n 1 Điều 173; Điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điểm h kho n 1 

Điều 52; Điều 38; Điều 56 -  ộ luật hình sự. 

Xử phạt bị c o Lý A C 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, tổn  hợp 01 (một) 

năm tù của b n  n s : 49/2021/HS -ST n    25/5/2021 của Tòa  n nhân dân hu ện 

Phon  Thổ.  uộc bị c o ph i chấp h nh hình phạt chun  của hai b n  n l  02 (hai) 

năm 06 (s u) th n  tù, bị c o được khấu trừ 09 n    tạm  iữ của b n  n s  

49/2021/HS -ST (từ n    29/01/2021 đến n    07/02/2021). Thời hạn thi h nh 

hình phạt tù của bị c o tính từ n    10/7/2021.  

2.  ề trá     iệm  â  s :  

Căn cứ v o Điều 48-  ộ luật hình sự; Điều 584, 585, kho n 1 Điều 586, 589 

v  Điều 357, 468 -  ộ luật dân sự. 

 uộc bị c o bồi thườn  cho bị hại chị Lý Xa Dung, anh Tẩn Văn Xuân s  

tiền 1.700.000 đồn  (Một triệu bảy trăm nghìn đồng). 

Về thực hiện tr ch nhiệm do chậm thực hiện n hĩa vụ tr  tiền:  

“ Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải 

thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự” 

3. Về v t   ứ g: Căn cứ v o Điều 47-  ộ luật hình sự v  Điều 106 -  ộ luật 

t  tụn  hình sự.    

- Tr  lại 01 chiếc xe m   nhãn hiệu HONDA loại xe WAVE RSX m u sơn 

đen đỏ, BK: 25B1-402.20; 01 (một) đăn  ký xe mô tô, biển s  đăn  ký: 25 1-

40220, cho chị  Lý Xa Dun , địa chỉ: b n T  Phìn, xã Ma Li Pho, hu ện Phon  Thổ, 

tỉnh Lai Châu. 

 (Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/9/2021 

giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Phong Thổ với Chi cục THADS huyện 

Phong Thổ). 

4.  ề á    í: Căn cứ v o kho n 1 điều 21; điểm đ kho n 1 điều 12; điều 15 

N hị qu ết s : 326/2016/U TVQHQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Ủ  ban 

thườn  vụ Qu c Hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu nộp, qu n lý v  sử dụn  

 n phí v  lệ phí tòa  n. Miễn to n bộ  n phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồn  và 

300.000 đồn   n phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo. 
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5. Quyề  k á g  á :  ị c o, bị hại được qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    

kể từ n    tu ên  n lên To   n nhân dân tỉnh Lai Châu.  

 “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

 

       THÀNH VIÊN 

      Ồ G  É   Ử 

  

       Ẩ  P    

          Ọ  P  Ê      

  

 

 

 

 

                  guyễ    ị P ƣơ g 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi     :                                          .      Ồ G  É   Ử SƠ   Ẩ  
- TAND Tỉnh                                                                Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      
- VKS tỉnh, huyện   
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- THA dân sự  

- Cơ quan THAHS,CQĐT 

- Bị cáo 

- Bị hại 

- Sở Tư pháp   

- Công bố trên Cổng thông tin  

điện tử của Tòa án.             

- Lưu  HS - TA .                                                                            

          guyễ    ị P ƣơ g 
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